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[bookmark: _GoBack]
Tên học phần: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra:  2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Dành cho sinh viên năm thứ 2, sinh viên đã hòan tất học phần anh văn 2
· Tính chất: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng đọc, hiểu về các tài liệu tiếng anh chuyên ngành điện- điện tử
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:  Sử dụng nhiều từ vựng, các khái niệm, nguyên lý, ứng dụng bằng tiếng anh thuộc chuyên ngành điện- điện tử. 
· Kỹ năng: Sinh viên có kiến thức đọc đúng, hiểu đúng các từ ngữ, thuật ngữ thuộc chuyên ngành điện- điện tử, sử dụng từ vựng chuyên ngành nói tiếng anh trong các tình huống thảo luận nhóm, phát biểu ý kiến. Nắm bắt nội dung chính của bài đọc hiệu quả và chính xác.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên thực hiện đầy đủ yêu cầu môn học nâng cao nhận thức bản thân, tự học thêm và tham khảo các tài liệu liên quan.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	UNIT 1 
Electrical Engineering
1. Reading passage 1
2. Reading passage 2
3. Reading passage 3
4. Grammar

UNIT  2 
Electronics In The Home
1.Tuning - in
2. Reading 	Electronics in the home
3. Reading	Understanding diagrams
4. Language study Describing block diagrams and circuits
5. Speaking practice
6. Writing 	Describing diagrams
7. Exercise
UNIT 3 
Computers
1.Tuning - in
2. Language study Describing purpose
3. Word Study Prefixes
4. Technical reading Combinational logic

Review 
Midterm Test
UNIT 4 
Electrical & Protective Devices
1. Reading passage 1
2. Reading passage 2
3. Reading passage 3
4. Grammar
UNIT 5 
Electric Motor – DC Motors
1. Reading passage 1
2. Reading passage 2
3. Reading passage 3
4. Grammar
UNIT 6 
Transformers
1. Reading passage 1
2. Reading passage 2
3. Reading passage 3
4. Grammar
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	Tổng cộng
	28
	28
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2. Nội dung chi tiết:
UNIT 1 
Electrical Engineering                               			Thời gian:..4..giờ
a. Mục tiêu: Sinh viên biết các từ vựng tiếng anh, các khái niệm về điện tích, dòng điện, các loại năng lượng tạo ra điện và cách đo điện.
b. Nội dung:
1. Reading passage 1
2. Reading passage 2
3. Reading passage 3
4. Grammar

UNIT  2 
Electronics In The Home						Thời gian:..6..giờ		
a. Mục tiêu: Sinh viên diễn tả bằng tiếng anh các thiết bị điện gia dụng, quá trình hình thành và phát triển thiết bị  điện tử gia dụng, phân biệt và đọc được các loại biểu đồ điện, điện tử
b. Nội dung:
1.Tuning - in
2. Reading 	Electronics in the home
3. Reading	Understanding diagrams
4. Language study Describing block diagrams and circuits
5. Speaking practice
6. Writing 	Describing diagrams
7. Exercise
UNIT 3 						Thời gian:..4..giờ
Computers
a. Mục tiêu: Sinh viên diễn tả bằng tiếng anh cách sử dụng, những ứng dụng rộng rãi của máy vi tính, mô tả cấu trúc và chức năng của một hệ thống máy tính, nhận dạng các thiết bị điện điện tử thông qua chúc năng của chúng, cách đọc IC các cổng logic...
b. Nội dung:
1.Tuning - in
2. Language study Describing purpose
3. Word Study Prefixes
4. Technical reading Combinational logic

Review Midterm Test         					Thời gian:..2..giờ
UNIT 4 						Thời gian:..4..giờ
Electrical & Protective Devices
a. Mục tiêu: Sinh viên biết diễn tả bằng tiếng anh về khái niệm, tính năng và cách sử dụng khí cụ điện như : Các loại CB, Contactor, Sensor, Inverter...
b. Nội dung:
1. Reading passage 1
2. Reading passage 2
3. Reading passage 3
4. Grammar
UNIT 5 						Thời gian:..5..giờ
Electric Motor – DC Motors
a. Mục tiêu: Sinh viên biết mô tả bằng tiếng anh về cấu tạo, tính chất, hoạt động của một động cơ điện, động cơ DC
b. Nội dung:
1. Reading passage 1
2. Reading passage 2
3. Reading passage 3
4. Grammar
UNIT 6 						Thời gian:..5..giờ
Transformers
a. Mục tiêu: Sinh viên hiểu mô tả bằng tiếng anh về khái niệm, cấu tạo, nguyên lý và các ứng dụng của biến áp.
b. Nội dung:
1. Reading passage 1
2. Reading passage 2
3. Reading passage 3
4. Grammar:                                                        	
	
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Lớp học
2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, máy chiếu...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Sinh viên có khả năng đọc và hiểu các tài liệu tiếng anh cơ bản trong chuyên ngành điện- điện tử
- Kỹ năng: Sinh viên biết giao tiếp, đọc và hiểu đúng những mô tả công việc được yêu cầu khi sử dụng tài liệu chuyên ngành tiếng anh, các từ vựng chuyên ngành điện-điện tử.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Là một công nhân kỹ thuật tương lai có khả năng tự đáp ứng yêu cầu công việc, nâng cao trình độ chuyên môn, tư duy sáng tạo và có tác phong công nghiệp.
2. Phương pháp: 
        - Dự lớp : trên 70%.
        - Thảo luận theo nhóm
        - Tiểu luận : không
        - Kiểm tra thường xuyên
        - Thi giữa học phần
        - Thi kết thúc học phần
        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Có kiến thức vững về chuyên ngành, chuẩn bị đầy đủ giáo trình , giáo án, thiết bị dạy học, đặt ra các tình huống thực tế hướng dẫn sinh viên tham gia và giải quyết vấn đề.
- Đối với người học: Sinh viên phải đọc trước giáo trình theo yêu cầu của giáo viên, tìm đọc thêm các tài liệu liên quan ở thư viện hoặc trên mạng.	
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu tham khảo:
· Sách, giáo trình chính
[1] Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành, Khoa Điện, ĐH Công Nghiệp TP. HCM.
[2]Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành, Khoa Điện Tử, CĐKT Lý Tự Trọng TP. HCM
[3] Eric H. Glendinning, &John McEwan (1993). English for Electronics. Oxford: Oxford University Press.
· Tài liệu tham khảo
[1] A.J.Thomson – A.V.Martinet, A Practical English Grammar,Cambridge University Press, 1994
[2] Robert B. Hickey, PE,Electrical Construction Databook, National Electrical Code, 2002
[3] Thomas E.Kissell, Electrical Motor Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, ISBN 0-13-596172-6
[4] Dictionary: English – Vietnamese Scientific and Technical, Science and Technics Publishing House, 2006
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

